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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NINH 

Bản án số: 06/2019/DS- PT 

Ngày: 22-3-2019 
“V/v  r n     p v  t       t   sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N TỈNH QUẢNG NINH 

- Th nh ph n Hộ    n         phúc  h       c   

          -     t         t  : Ông Ngô Văn   ắng 

             :                         Ông Nguyễn Hồng Án  

                                                    B  P ạm   ị Hương G  ng 

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Minh Chi - Cán bộ  ò  án n ân dân tỉn  Quảng 

Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn   ị   u Hò  - K ểm sát v ên. 

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  Quảng N n  xét 

xử p ú  t ẩm  ông      vụ án dân sự t ụ lý số 05/2019/ LP -DS ngày 14 tháng 

01 năm 2019 v  "Tr      ấ  v  t       t   s  ". Do bản án dân sự sơ t ẩm số 

12/2018/TCDS-ST ngày 21 tháng 11 năm 2018,  ủ  Tòa án n ân dân t  n  p ố 

M ng Cá  bị   áng  áo,   áng ng ị. 

 Theo Quy t địn  đư  vụ án r  xét xử số 08/2019/QĐ-PT ngày 01 tháng 3 

năm 2019 và Quy t địn   oãn p  ên tò  số 07/2019/QĐ-PT ngày 19 tháng 3 năm 

2019, g ữ   á  đương sự: 

- Nguy   đơ : Cụ Ngô   ị L, s n  năm: 1937; đị    ỉ:  ố 14, đư ng L, t  8, 

  u 1, p ư ng H, t  n  p ố M, tỉn  Quảng N n . Vắng m t. 

Ngườ  đạ  d ệ  t eo  y quy  : B  Nguyễn   ị M, sinh năm: 1962; đị    ỉ: 

Khu 2, p ư ng H, t  n  p ố M, tỉn  Quảng Ninh (theo văn bản ủy quy n ng y 

19/7/2018). C  m t. 

- Bị đơ : B  Nguyễn   ị Ng, s n  năm 1954; đị    ỉ:   ôn 11, xã H, thành 

p ố M, tỉn  Quảng N n . Vắng m t. 

Ngườ  đạ  d ệ  t eo  y quy  : Ông Trần N o K, sinh năm 1954; đị    ỉ: Văn 

p òng luật sư  r, số 506 đư ng H, p ư ng G, t  n  p ố H, tỉn  Quảng Ninh (theo 

văn bản ủy quy n ng y 04/9/2018 . C  m t. 

- Ngườ   ó quy   lợ ,  g ĩ  vụ l    qu  : B  Nguyễn   ị L1, sinh năm 1963; 

đị    ỉ:  ố 14, đư ng L, t  8,   u 1, p ư ng H, t  n  p ố M, tỉn  Quảng Ninh 

Ngườ      g   o: Bị đơn b  Nguyễn   ị Ng. 
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V ệ    ể  s t     g  g ị: V ện   ểm sát n ân dân tỉn  Quảng N n . 

NỘI  UNG VỤ  N  

  eo đơ    ở    ệ  đ   g y 29/5/2018, đơ  bổ su g y u  ầu   ở    ệ   g y 

25/6/2018, lờ       tro g qu  trì   g    quy t vụ         guy   đơ   ũ g   ư lờ  

     tro g qu  trì       g    v  tạ        t        gườ  đạ  d ệ  t eo  y quy   

     guy   đơ  b  Nguyễ    ị M trình bày:  

Cụ Nguyễn    n  B và  ụ Ngô   ị L l  v    ồng   ung sống v   n  u t  

năm 1959. Quá tr n    ung sống v    ồng  ụ B – L   ông     on   ung; năm 

1966, v    ồng  ụ B - L   l m t ủ tụ  v  n ận b  Nguyễn   ị Lâm (s n  năm 

1963) l m  on nuô ; năm 1970, v    ồng  ụ B – L n ận b  Nguyễn   ị Ng l m 

con nuôi. Tuy n  ên đ n n y  ụ L   ông    g  y t     ng m n  v ệ  n ận b  Ng 

l m  on nuô  m    ỉ  ăn    v o v ệ  n ập   ẩu   o b  Ng v o   ẩu g   đ n   ụ t  

năm 1995 v   qu n  ệ l   on gá . Bố m   ụ B m t năm 1966. 

Năm 1979,  ụ Nguyễn    n  B và  ụ Ngô   ị L xin Lâm trư ng H 01 t ử  

đ t    d ện tí   891,8m2 tạ  t ôn 11, xã   trư   l  t ôn 6  t  o quy t địn  đ  u 

  ỉn  số 6406 ng y 22/12/2017  ủ  UBND t  n  p ố M. Năm 1986, v    ồng  ụ 

B – L xây dựng n     p 4 trên t ử  đ t v    ng b  L1s n  sống. Đ n năm 1992, b  

Ng m   v  ở v   v    ồng  ụ B – L tạ  t ử  đ t nêu trên v  năm 1995 b  Ng m   

  uyển   ẩu v o g   đ n . Khi b  Ng đ n ở   ng v    ồng  ụ B – L t   trên t ử  

đ t đã    n    ử ,  ây  ố  trồng xung qu n  n  . Năm 1995, b  L1v  M s n  sống 

v  năm 1996    đ n v    ồng  ụ B – L v  M ở   ng. V    ồng  ụ B – L có cho 

b  Ng ở tạ  t ử  đ t trên để quản lý, trông n     o      ụ;   ện b  Nguyễn   ị Ng 

đ ng quản lý, sử dụng t ử  đ t trên t  năm 1995 đ n n y. 

Năm 2010,  ụ B    t   ông để lạ  d    ú . Cụ L    ng địn  t ử  đ t    d ện 

tích 891,8m2 tạ  t ôn 11, xã H  trư   l  t ôn 6  t  o quy t địn  đ  u   ỉn  số 

6406 ng y 22/12/2017  ủ  UBND t  n  p ố M    t quả đo đạ , t ẩm địn  ng y 

23/8/2018 d ện tí   l  862,7m2  v   á  t   sản trên đ t l  t   sản   ung  ủ  v  

  ồng  ụ B – L   ư       d  sản t      . Quá tr n  b  Ng ở    xây dựng t êm  ệ 

t ống tư ng b o qu n  d ện tí   t ử  đ t v  01 n   vệ s n . 

Nay  ụ L   ở    ện yêu  ầu  ò  án g ả  quy t: Bố m   ụ B m t v o n ững 

năm 1966.    o quy địn   ủ  p áp luật, b  Ng l  ngư   đư    ưởng 1/3 d  sản 

t        ủ   ụ B trong t ng số 1/2 t   sản   ung  ủa v    ồng  ụ B - L. Tuy 

nhiên, tín  đ n  ông l o b  Ng trông  o ,   ăm s  , tu b  1 p ần v o t ử  đ t nên 

 ụ đồng ý   o b  Ng  ưởng 1/3 d ện tí    ả t ử  đ t v   á  t   sản trên đ t  t uộ  

d  sản t        t  o   t quả đo đạ  ng y 23/8/2018 l  862,7m2 đ t tạ  t ôn 11, xã 

H, t  n  p ố M, tỉn  Quảng N n    ng t   sản trên đ t, b  Ng xây dựng t êm l   ệ 

t ống tư ng b o qu n  d ện tí   t ử  đ t v  01 n   vệ s n . 

Qu  trì   g    quy t vụ    bị đơ  b  Nguyễ    ị Ng  ó lờ      , qu   đ ể  

như sau: B  đư   v    ồng  ụ B – L  n ận l m  on nuô  t  năm 1970. Năm 1992, 

b    uyển   ẩu t    v  n ập   ẩu v   v    ồng  ụ B – L v  s n  sống tạ  t ôn 

11 trư   l  t ôn 6 , xã H, t  n  p ố M t  đ  đ n n y. 
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- V  nguồn gốc thửa đ t  ụ L yêu  ầu p ân      d  sản t      : B  Ng t    

n ận t ử  đ t    d ện tí   891,8m2 t  o quy t địn  đ  u   ỉn  số 6406  ủ  UBND 

t  n  p ố Mống Cái ng y 22/12/2017 l   ủ  v    ồng  ụ B – L xin Lâm trư ng H 

t  năm 1979. Do đó, đây l  t   sản   ung  ủ  v    ồng  ụ B và  ụ Lý. 

 - V  yêu  ầu   ở    ện  ủ   ụ L, b  Ng trình bày: V    ồng  ụ B - Lcó 02 

t ử  đ t gồm: 01 t ử  đ t    d ện tí   90m2  đã    g  y    ng n ận quy n sử 

dụng đ t số v o s  880 Q DĐ do UBND t ị xã Mống Cái   p ng y 26/4/2009  v  

01 t ử  đ t   ư     g  y    ng n ận quy n sử dụng đ t v  trên đ t đã    n     p 

4 (chính là thử  đ t   ện  ụ L đ ng yêu  ầu p ân      d  sản t       . G ữ  b  v  

v    ồng  ụ B – L đã    t ỏ  t uận mu  bán to n bộ  ả 02 t ử  đ t nêu trên t  

năm 1992 v   g á 38 tr ệu v  06   ỉ v ng, n ưng đ n năm 2009 v    ồng  ụ B - 

Lm   v  t “G  y g  o quy n sở  ữu n   đ t    o b . Đ n n y b  đã đư   UBND 

t  n  p ố M   p g  y    ng n ận quy n sử dụng đ t đố  v   t ử  đ t    d ện tí   

90m2  g  y    ng n ận quy n sử dụng đ t số BB 300168, số v o s  CH 00020 do 

UBND t  n  p ố M   p ng y 13/4/2010 . Đố  v   t ử  đ t    n     p 4 do   ưa 

đư     p g  y    ng n ận quy n sử dụng đ t nên vẫn   ư  l m t ủ tụ  s ng tên 

  o b . 

 ạ        t  , đạ  d ệ  t eo  y quy       bị đơ    g  rầ  N o   có quan 

đ ể : Căn    v o “G  y g  o quy n sở  ữu n   đ t  v  t năm 2009      ữ  ý  ủ  

v    ồng  ụ B – L  bản gố  ;  ăn    v o g  y    ng n ận quy n sử dụng đ t số 

BB300168 do UBND t  n  p ố M   p ng y 13/4/2010 m ng tên b  Nguyễn   ị 

Ng nên    ng địn  thử  đ t đư   đ  u   ỉn  t  o quy t địn  số 6406 ngày 

22/12/2017  ủ  UBND t  n  p ố Móng Cái v   á  t   sản trên đ t l   ủ  b  

Nguyễn   ị Ng đã mu   ủ  v    ồng  ụ B – L t  năm 1992, do đó t uộ  quy n sở 

 ữu, sử dụng  ủ  b  Ng. D ện tí   t ử  đ t v   á  t   sản trên   ông  òn l  d  sản 

t        ủ  v    ồng  ụ B – L nên ông Kkhông đồng ý      t  o qu n đ ểm  ủ  

 ụ Lý. 

 ạ  b ên bản l y l        b  sung ng y 08/11/2018 ông K xá  địn  g á trị t   

sản tu sử , tôn tạo gồm:  ư ng b o, tôn tạo n n đ t, đ o g  ng, n   vệ s n  v   

t ng số t  n l  200.000.000đ. C ng tạ  b ên bản l m v ệ  ng y 08/11/2018 v    t 

luận địn  g á ng y 06/11/2018, ông K s     ý    n b ng văn bản s u. 

 ạ  đơn yêu  ầu ng y 10/11/2018, ông K đ  ng ị đư  ngư      quy n l  , 

ng    vụ l ên qu n l   y b n n ân dân t  n  p ố M ng Cá  t  m g   tố tụng v  

ông   o r ng quy t địn  số 6406/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 ản   ưởng đ n 

quy n l    ủ  b  Nguyệt.  

Qu  trì   g    quy t vụ     gườ   ó quy   lợ   g ĩ  vụ l    qu   b  Nguyễ  

  ị L1  ó lờ      , qu   đ ể    ư sau: B  t ống n  t   ng t       v  d  sản t    

   n ư b  M tr n  b y. Năm 2010,  ụ B    t   ông để lạ  d    ú , bố m   ụ B    t 

t  n ững năm 1966. N y  ụ L đ  ng ị  ò  án p ân      d  sản t       đố  v   

t ử  đ t nêu trên v     tín  đ n  ông s   đ ng g p  ủ  b  Ng, đồng ý   o b  Ng 

 ưởng 1/3 d ện tí   t ử  đ t v  t   sản trên đ t trong t ng số d ện tí   đ t t  o   t 

quả đo đạ  t ẩm địn  ng y 23/8/2018 l  862,7m2 đ t tạ  t ôn 11, xã H, t  n  p ố 

M, tỉn  Quảng N n ,   o n to n n  t trí. Quá tr n  b  Ng ở    xây dựng  ệ t ống 
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tư ng b o qu n  d ện tí   t ử  đ t v  01 n   vệ s n . Đố  v   p ần d  sản đư   

 ưởng b  L1 n ư ng lạ    o  ụ L to n quy n quy t địn  đố  v   p ần d  sản  ủ  

b . 

 ò  án đã t  n   n  t ẩm địn , địn  g á đố  v   to n bộ t ử  đ t   ng t   sản 

gắn l  n trên đ t v o ng y 23/8/2018 v    t luận địn  g á ng y 06/11/2018 để bắn 

tọ  độ, v  sơ đồ  á   ông tr n  trên đ t, xá  địn  n ư sau: 

- V   d ện tí   đ t:    o quy t địn  đ  u   ỉn  số 6406 ng y 22/12/2017  ủ  

UBND t  n  p ố Móng Cái t   t ử  đ t trên    d ện tí   891,8m2.  uy n  ên, khi 

 ò  án t  n   n  đo, bắn tọ  độ to n bộ t ử  đ t t   một p ần d ện tí   đ t g áp 

đ t n   ông     bị  ụt, p ần d ện tí   đ t n y g ữ   á   ộ dân đã xây tư ng b o 

nên d ện tí   t ự  t   òn lạ   ủ  t ử  đ t l  862,7m2. Cụ L, b  Ng,  b  L1 hoàn 

to n n  t trí v   d ện tí   đ t t ự  t  n y. 

- V  g á đ t ở đố  v   t ử  đ t trên l  180.000đ/m2; g á đ t trồng  ây lâu 

năm: 52.500đ/m2.  

- V  g á trị t   sản  ông tr n  xây dựng trên đ t gồm   : 01 n     ín    p 4 

xây t  năm 1986    g á trị s u    u   o: 53.077.312đ; n   b p xây t  năm 1986 

nên đã   t    u   o; n   vệ s n  xây năm 2014 trị g á  nguyên g á : 5.706.000đ; 

g  ng nư   đ o 6m trị g á  nguyên g á : 16.420.752đ; t    ông trị g á 500.000đ; 

 ệ t ống tư ng b o xây gạ     ỉ d110 trị g á: 30.748.029đ.  

  ng g á trị n  , đ t v   ông tr n  xây dựng, vật    n trú  trị g á: 

191.269.450đ (Một trăm chín mươ   ốt tr ệu,     trăm sáu mươ    í   g ì , bố   

tră   ă   ươ  đồ g). 

Ngoài ra trên đ t  òn 1 số  ây trồng  á  đương sự   ông t ống n  t đư   v  

giá và đ u    qu n đ ểm đ  ng ị  ò  án địn  g á.  ạ  bu     ểm đ m, xá  địn  quy 

 á  , g á trị  ây trồng ng y 04/10/2018     bảng  ê  èm theo) xác địn  to n bộ 

 ây trồng trên đ t    trị g á l  12.380.000đ (Mườ      tr ệu, b  trăm tám mươi 

nghìn đồ g . Cá  đương sự n  t trí v     t quả địn  g á, xá  địn  g á trị  ây t  o 

b ên bản địn  g á ng y 04/10/2018. 

 ạ  p  ên tò ,  á  đương sự n  t trí v    á   ông tr n , vật    n trú  trên đ t 

  ng n ư g á m  Hộ  đồng địn  g á đã xá  địn  lạ  ng y 06/11/2018. 

V   n ững nộ  dung trên,  ò  án n ân dân t  n  p ố M ng Cá , tỉn  Quảng 

Ninh, xử: 

 - Căn   : K oản 5 Đ  u 26; đ ểm     oản 1 Đ  u 35; đ ểm     oản 1 Đ  u 

39;   oản 1, 4 Đ  u 85;  Đ  u 271;   oản 1 Đ  u 273; Đ  u  278;   oản 1 Đ  u 

280  ủ  Bộ luật Tố tụng Dân sự. Đ  u 26 Luật t     n  án dân sự. 

- Áp dụng: K oản 2 Đ  u 66 Luật Hôn n ân v  g   đ n  2014. Đ  u 468; Cá  

Đ  u 609, 611, 612, 613, 620; K oản 1 Đ  u 623; Đ  u 649; Đ  u 650; Đ ểm   

  oản 1 Đ  u 651; Đ  u 653; Đ  u 688 Bộ luật dân sự.  

- Căn   :  Đ  u 147 Bộ luật tố tụng dân sự;   oản 1 Đ  u 26; đ ểm b K oản 2 

Đ  u 27 Ng ị quy t  326/2016/UB VQH14 ng y 30 t áng 12 năm 2016 v  quy 

địn  v  m   t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í lệ p í  ò  án. 
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1.Tuyên xử:  

C  p n ận đơn   ở    ện  ủ   ụ Ngô   ị L v  v ệ  "Tr      ấ  v  t       

t   s  ". 

- Xác địn  t ử  đ t  ần p ân      t  o yêu  ầu  ủ  nguyên đơn t ể   ện tạ  

Quy t địn  số 6406 ng y 22/12/2017  ủ  U  b n n ân dân t  n  p ố M    d ện 

tí   t ự  t  l  862,7m2 đư   g     ạn bở   á  đ ểm 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 -1 (t   độ     đỉ  , độ d        ạ     ư sơ đồ 

  ệ  trạ g đo đạ   g y 23/8/2018              â  dâ  t       ố M kèm theo). 

- G  o   o b  Nguyễn   ị Ng đư   quy n sở  ữu, sử dụng p ần đ t v  t   sản 

trên đ t    d ện tí   291,7m2, trong đ     100m2 đ t ở v  191,7m2 đ t vư n. Đ t 

đư   g     ạn bở   á  đ ểm: 6’-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-16’-6’  t   độ     

đỉ  , độ d        ạ     ư sơ đồ   ệ  trạ g đo đạ   g y 23/8/2018            

  â  dâ  t       ố Móng Cái kèm theo). Trên đ t    01 g  ng nư   đ o, số  ây 

trồng v  p ần tư ng b o n m trên d ện tí   đ t đư       . 

- Giao cho  ụ Ngô   ị L đư   quy n sở  ữu, sử dụng p ần đ t v  t   sản trên 

đ t    d ện tí   571m2, trong đ     210m2 đ t ở v  361m2 đ t vư n. Đ t đư   

g     ạn bở   á  đ ểm 1-2-3-4-5-5’-6-6’-16’-17-18-19-20-21-22-1(t   độ     đỉ  , 

độ d        ạ     ư sơ đồ   ệ  trạ g đo đạ   g y 23/8/2018              â  dân 

t       ố M kèm theo). Trên đ t    01 n     ín , 01 n   b p đã   t    u   o, 01 

t    ông, 01 n   vệ s n , số  ây trồng v  p ần tư ng b o n m trên p ần d ện tí   

đ t đư       . 

- Cụ Ngô   ị L p ả     ng    vụ t  n  toán   o b  Nguyễn   ị Ng số t  n 

  ên  lệ   t   sản l  45.497.200đ  bố   ươ  lă  tr ệu, bố  tră    í   ươ  b y  

 g ì ,     tră  đồ g).  

Cụ Ngô   ị L v  b  Nguyễn   ị Ng    trá   n  ệm l ên  ệ v    ơ qu n N   

nư      t ẩm quy n để l m t ủ tụ   ông n ận p ần d ện tí   đ t đư       . 

Kể t  ng y bản án      ệu lự  p áp luật v  b  Ng    đơn yêu  ầu t     n  án 

m   ụ L  ậm trả   o b  Ng đố  v   số t  n nêu trên     đ n  ạn t    ụ Lp ả  trả lã  

đố  v   số t  n   ậm trả. Lã  su t p át s n  do   ậm trả t  n đư   xá  địn  t  o 

t ỏ  t uận  ủ   á  bên n ưng   ông đư   vư t quá m   lã  su t đư   quy địn  tạ  

  oản 1 Đ  u 468  ủ  Bộ luật Dân sự; N u   ông t ỏ  t uận đư   t   t ự    ện 

t  o quy địn  tạ    oản 2 Đ  u 468  ủ  Bộ luật Dân sự. 

2. Về án phí:  

- Buộ   ụ Ngô   ị L p ả    ịu t  n án p í tương  ng v   p ần t   sản b  đư   

n ận l : 6.826.753đ  s u tr ệu t   tră       ươ  s u  g ì , b y tră   ă   ươ  

b  đồ g , đư      u tr  v o số t  n tạm  ng án p í 1.671.000đ  ụ L  đã nộp tạ      

 ụ        n  án dân sự t  n  p ố Mống Cái t  o b ên l   t u t  n số 0001309 

ngày 17/7/2018. Cụ L  òn p ả    ịu số t  n án p í l  5.155.753đ   ă  tr ệu  ột 

tră   ă   ươ  lă   g ì  b y tră  lă   ươ  b  đồ g). 

- Buộ  b  Nguyễn   ị Ng p ả    ịu t  n án p í tương  ng v   p ần t   sản b  

đư   n ận l  3.355.717đ  b  tr ệu, b  tră   ă   ươ  lă   g ì , b y tră   ườ  
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b y đồ g) v  số t  n án p í đố  v   số t  n   ông đư      p n ận l  7.903.590đ 

(b y tr ệu   í  tră  l    b   g ì   ă  tră    í   ươ   đồ g).   ng số t  n án p í 

b  Ng p ả    ịu l : 11.259.307đ   ườ   ột tr ệu     tră   ă   ươ    í   g ì  b  

tră  l    b y đồ g). 

Án sơ t ẩm  òn tuyên v  quy n   áng  áo,   áng ng ị t  o quy địn   ủ  

p áp luật. 

Ngày 30/11/2018, b  Nguyễn   ị Ng kháng cáo v   nộ  dung s u: Bà không 

đồng ý v ệ    p sơ t ẩm      t      , do n   đ t này b  đã mu   ủ   ụ Nguyễn 

   n  B v   ụ Nguyễn   ị L. 

Ngày 12/12/2018, V ện   ểm sát n ân dân tỉn  Quảng N n    áng ng ị v   

nộ  dung:  

- Căn    v o t   l ệu    ng    t u t ập trong  ồ sơ t ể   ện, to n bộ t   sản 

  ung  ủ       ụ gồm: Quy n sử dụng đ t d ện tí   862,7m2  đ t ở 310m2, đ t 

 CLN 552,7m2    ng to n bộ  ông tr n  n   ở, g  ng nư  , n   vệ s n ,  ây  ố   

đ ng do bà Ng     m  ữu, sử dụng t  năm 1996. Bản án sơ t ẩm tuyên g  o   o 

 ụ L quy n sở  ữu, sử dụng 571m2 đ t v  t   sản trên đ t, n ưng   ông buộ  bà 

Ng p ả    ịu ng    vụ b n g  o to n bộ   o  ụ L l  t   u s t, l m ản   ưởng đ n 

v ệ  t     n  bản án     án      ệu lự  p áp luật. 

- V  án p í: Quá tr n  g ả  quy t, bà Ng yêu  ầu đư   t  n  toán t  n  ông 

tôn tạo đ t n ư: Xây tư ng b o 85.000.000 đồng, n   vệ s n   20.000.000 đồng, 

g  ng nư   15.000.000 đồng, đ  đ t 80.000.000 đồng. Hộ  đồng xét xử   ỉ    p 

n ận t ng số 50.515.035 đồng; số   ông    p n ận 158.071.809 đồng. L  r , bà 

Ng   ông p ả    ịu án p í đố  v   yêu  ầu   ông đư    ò  án    p n ận. N ưng 

Bản án sơ t ẩm tuyên buộ  bà Ng p ả    ịu án p í tương  ng v   yêu  ầu   ông 

đư    ò  án    p n ận, l  v  p ạm đ ểm  , K oản 7, Đ  u 27 Ng ị quy t 

326/2016/NQ-UB VQH14  ủ  UB VQH.  

- V  áp dụng p áp luật: Bản án xá  địn  đây t uộ  vụ án “ r n     p v  

t       t   sản , n ưng     xá  địn  án p í   o đương sự, bản án lạ  áp dụng đ ểm 

b, k oản 2, Đ  u 27 Ng ị quy t 326/2016/NQ-UB VQH14  quy địn  v  ng    vụ 

  ịu án p í đố  v   tr n     p v  quy n sở  ữu t   sản v  tr n     p v  quy n sử 

dụng đ t l    ông p     p. L  r ,   p sơ t ẩm p ả  áp dụng đ ểm     oản 7 Đ  u 

27 Ng ị quy t 326/2016/NQ-UB VQH14 để quy t địn  án p í. Ngoài ra, bản án 

tuyên buộ  đương sự   ịu ng    vụ   ậm trả     t     n  án n ưng   ông áp dụng 

Đ  u 357 Bộ luật Dân sự năm 2015 l  t   u s t. 

 ạ  p  ên tò , đạ  d ện V ện   ểm sát n ân dân tỉn  Quảng N n     qu n 

đ ểm: V  v ệ  tuân t  o p áp luật tố tụng:   ẩm p án, Hộ  đồng xét xử v  t ư  ý 

phiên tòa: quá tr n  g ả  quy t vụ án  ơ bản đã t ự    ện đúng  á  quy địn   ủ  

p áp luật tố tụng dân sự; Cá  đương sự: quá tr n  t  m g   tố tụng đã    p   n  

đầy đủ  á  quy n v  ng    vụ t  o quy địn   ủ  p áp luật tố tụng dân sự. Đ  ng ị 

Hộ  đồng xét xử p ú  t ẩm   ông    p n ận   áng  áo  ủ  bị đơn,    p n ận 

  áng ng ị  ủ  V ện   ểm sát n ân dân tỉn  Quảng N n . 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N  

  u     ng  ên   u  á  t   l ệu    trong  ồ sơ vụ án, đư   t ẩm tr  tạ  p  ên 

tò  v   ăn    v o   t quả tr n  tụng tạ  p  ên tò ,  ò  án n ận địn : 

[1] V  tố tụ g:   ủ tụ  t ụ lý, t ẩm quy n g ả  quy t đơn   ở    ện v  v ệ  

t  n   n   á  t ủ tụ  tố tụng  ủ   ò  án n ân dân t  n  p ố M đã t ự    ện đúng 

 á  quy địn   ủ  p áp luật tố tụng dân sự. Xét đơn   áng  áo  ủ  bà Nguyễn   ị 

Ng v    áng ng ị  ủ  V ện   ểm sát n ân dân tỉn  Quảng N n  trong t     ạn luật 

địn ,   áng  áo v    áng ng ị   p lệ, nên  ò  án n ân dân tỉn  Quảng N n  t ụ 

lý vụ án t  o t ủ tụ  p ú  t ẩm l  đúng quy địn . 

[2] V   ộ  dung     g   o v      g  g ị: 

- Xét   áng  áo  ủ  bà Nguyễn   ị Ng   ông đồng ý v ệ    p sơ t ẩm      

t      , do n   đ t b  đã mu   ủ   ụ Nguyễn    n  B v   ụ Nguyễn   ị L. Hộ  

đồng xét xử p ú  t ẩm t  y: t   l ệu   uyển n ư ng n   đ t do bà Ng  ung   p    

trong  ồ sơ t ể   ện    v ệ    uyển n ư ng n   đ t g ữ  v    ồng  ụ B- L năm 

2009, n ưng   uyển n ư ng t ử  đ t 90m2  đ t đư     p g  y    ng n ận quy n 

sử dụng đ t số Y643221 ng y 26/4/2004  ủ  UBND t  n  p ố M mang tên v  

  ồng  ụ B-L , t ử  đ t số 00, t  bản đồ số 00; còn t ử  đ t m   ụ L yêu  ầu      

t       l  t ử  đ t số 28, t  bản đồ số 22, t ôn 11, xã H, t  n  p ố M, tỉn  Quảng 

Ninh. 

 ạ  p  ên tò , ngư   đạ  d ện th o ủy quy n  ủ  bị đơn   o r ng p ần đ t      

t         ư  đư     p g  y    ng n ận quy n sử dụng đ t nên   ông  o  l  d  sản 

để      t      , n u     ăn    để      t       t   p áp luật   ỉ đư        ½ p ần 

 ủ   ụ B   o n ững ngư   t      ,  òn p ần  ủ   ụ L   ư     t nên   ông đư   

chia.   

Hộ  đồng xét xử t  y: quy n sử dụng đ t d ện tí   862,7m2  đ t ở 310m2, đ t 

 CLN 552,7m2    ng to n bộ  ông tr n  n   ở, g  ng nư  , n   vệ s n ,  ây  ố  

t uộ  t ử  đ t số 28, t  bản đồ số 22, t ôn 11, xã H, t  n  p ố M, tỉn  Quảng 

Ninh đư   UBND t  n  p ố Mống Cái đ  u   ỉn  t  o quy t địn  số 6406/QĐ-

UBND ngày 22/12/2017,  ụ L   ng đã  o n   ỉn  t ủ tụ  để   p g  y    ng n ận 

quy n sử dụng đ t, n ưng   ư  đư     p g  y    ng n ận quy n sử dụng đ t. Căn 

   t ểu mụ  1.3 mụ  1 p ần II Ng ị quy t số 02/2004/ NQ-HĐ P ng y 10/8/2004 

 ủ  Hộ  đồng t ẩm p án tố    o  ư ng dẫn áp dụng p áp luật trong v ệ  g ả  quy t 

 á  vụ án dân sự,  ôn n ân và g   đ n , đủ  ơ sở    ng địn  quy n sử dụng đ t 

d ện tí   862,7m2  đ t ở 310m2, đ t  CLN 552,7m2    ng to n bộ  ông tr n  n   

ở, g  ng nư  , n   vệ s n ,  ây  ố  t uộ  quy n sử dụng  ủ  v    ồng  ụ B - L. 

Cụ B ch t   ông để lạ  di chúc, nên quy n sử dụng đ t d ện tí   862,7m2  đ t ở 

310m2, đ t  CLN 552,7m2    ng to n bộ  ông tr n  n   ở, g  ng nư  , n   vệ 

s n ,  ây  ố  lcó ½ l  d  sản  ủ   ụ B. Cụ L  o   bà Ng  o   b  L1 l  n ững ngư   

trong   ng t       t   n  t    quy n yêu  ầu      d  sản t       trên theo quy 

địn   ủ  p áp luật.  rong quá tr n  g ả  quy t vụ án, tạ  b ên bản  ò  g ả  ng y 

25/9/2018, ngư   đạ  d ện t  o ủy quy n  ủ  nguyên đơn    qu n đ ểm:   ị 

Nguyệt l  ngư   đư    ưởng 1/3 d  sản t        ủ   ụ B trong t ng số ½ t   sản 
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  ung  ủ  v    ồng  ụ B– Lý.  uy n  ên tín  đ n  ông l o bà Ng trông  o ,   ăm 

s  , tu b  mộ p ần v o t ử  đ t nên  ụ L đồng ý   o bà Ng  ưởng 1/3 d ện tí   

đ t n m trong t ng d ện tí   đ t đ ng tr n     p. Do đ ,  á         ủ    p sơ 

t ẩm l  p     p,  ần g ữ nguyên. 

Ng y 12/12/2017,  ụ L    đơn x n đ  ng ị gử  UBND t  n  p ố M, phòng 

    nguyên Mô  trư ng, Văn p òng Đăng  ý quy n sử dụng đ t, UBND xã Hả  

Đông tr n  b y: t  o Quy t địn  số 2515/2000/QĐ-UB  ủ  UBND tỉn  Quảng 

N n  ng y 02/10/2000 “V/v Quy địn  tạm t     ạn m   v  t     ạn g  o đ t ở, đ t 

nuô  trồng t ủy sản, đ t lâm ng  ệp   o  ộ g   đ n  v   á n ân  t    ạn m    ông 

n ận quy n sử dụng đ t  ủ  g   đ n   ụ l  400m2. N ưng do đ  u   ện   n  t      

  ăn v    ng   ông    n u  ầu sử dụng nên  ụ x n   p G  y    ng n ận quy n sử 

dụng đ t t ử  đ t 28 t  bản đồ số 22, t ôn 11, xã H, t  n  p ố M v   d ện tí   

891,8m2, trong đ  d ện tí   đ t ở l  310m2,  òn lạ  l  đ t trồng  ây lâu năm. Xét 

t  y, v ệ  x n g ảm  ạn m   đ t  ủ   ụ L l  r  p ả     văn bản t ể   ện sự đồng ý 

 ủ  b  L1 (b  L1 n ư ng lạ    o  ụ L to n quy t quy t địn  đố  v   p ần d  sản 

 ủ  b ), bà Ng, n ưng do  ụ L đã tự nguyện  ho bà Ng 1/3 d ện tí   đ t n m trong 

t ng d ện tí   đ ng tr n     p  trong đ  đ t ở 100/310m
2
), n   u  ơn p ần d  sản 

l  r  bà Ng đư    ưởng, nên v ệ  n y   ông ản   ưởng đ n quy n l    ủ  bà Ng 

n ư ngư   đạ  d ện t  o ủy quy n  ủ  bà Ng đã tr n  b y.    p ân tí   trên, Hộ  

đồng xét xử p ú  t ẩm t  y   ông     ăn       p n ận   áng  áo  ủ  b  Nguyễn 

  ị Ng. 

Cụ L yêu  ầu      d  sản gồm đ t v  t   sản trên t  o quy địn   ủ  p áp luật 

  o n ững ngư   t       gồm  ụ L, bà Ng, bà L1 (b  L1 n ư ng lạ    o  ụ L to n 

quy t quy t địn  đố  v   p ần d  sản  ủ  b   m    p sơ t ẩm t ụ lý, g ả  quy t, xét 

xử đã g ả  quy t đúng   ng t      ,  ông s   quản lý, tôn tạo,   ng n ư v ệ  p ân 

     d  sản. V  vậy,   p p ú  t ẩm g ữ nguyên p ần      d  sản  ủ  bản án dân sự 

sơ t ẩm số 12/2018/TCDS-ST ngày 21/11/2018  ủ  Tòa án n ân dân t  n  p ố 

M ng Cá . 

- Xét   áng ng ị  ủ  V ện   ểm sát v   á  nộ  dung s u:  

  ứ   ất, tuyên g  o   o  ụ L quy n sở  ữu, sử dụng 571m2 đ t v  t   sản 

trên đ t, n ưng   ông buộ  bà Ng p ả    ịu ng    vụ b n g  o to n bộ   o  ụ L là 

t   u s t, l m ản   ưởng đ n v ệ  t     n  bản án     án      ệu lự  p áp luật. 

   o  á  t   l ệu trong  ồ sơ t ể   ện d  sản đ ng do bà Ng quản lý; căn    

đ ểm đ   oản 1 Đ  u 617 Bộ luật Dân sự năm 2015, t   ng    vụ  ủ  ngư   quản 

lý d  sản là p ả  g  o di sản t  o yêu  ầu  ủ  ngư   t      . C p sơ t ẩm   ông 

tuyên ng    vụ g  o t   sản l  t   u s t. Vì vậy,  ần buộ  bà Ng có ng    vụ bàn 

g  o to n bộ n  , đ t, t   sản trên đ t   o  ụ L  t  o p ần đư       . 

  ứ    , v  án p í: Quá tr n  g ả  quy t vụ án, bà Ng yêu  ầu đư   t  n  

toán t  n  ông tôn tạo đ t n ư: Xây tư ng b o 85.000.000 đồng, n   vệ s n   

20.000.000 đồng, g  ng nư   15.000.000 đồng, đ  đ t 80.000.000 đồng. Hộ  đồng 

xét xử   ỉ    p n ận t ng số 50.515.035 đồng; số   ông    p n ận 158.071.809 

đồng. L  r , bà Ng   ông p ả    ịu án p í đố  v   yêu  ầu   ông đư    ò  án 
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   p n ận. N ưng Bản án sơ t ẩm tuyên buộ  bà Ng p ả    ịu án p í tương  ng 

v   yêu  ầu   ông đư    ò  án    p n ận, l  v  p ạm đ ểm  ,   oản 7, Đ  u 27 

Ng ị quy t 326/2016/NQ-UB VQH14  ủ  UB VQH. Hộ  đồng xét xử p ú  

t ẩm t  y cần p ả  áp dụng đ ểm  ,   oản 7, Đ  u 27 Ng ị quy t 326/2016/NQ-

UBTVQH14 tuyên p ần   ông đư      p n ận   ông p ả    ịu án p í. Ngoài ra, 

cá  đương sự đ u l  ngư     o tu   t  o Đ  u 2 Luật Ngư     o tu  , t uộ  đố  

tư ng đư   m ễn án p í t  o đ ểm đ k oản 1 Đ  u 12 Ng ị quy t số 

326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016, n ưng   p sơ t ẩm   ông  ư ng dẫn 

  o  á  đương sự b  t để t ự    ện m  vẫn thông báo nộp tạm  ng án phí và án 

p í l  trá  quy địn  trên,  ần sử  lạ    o đúng p áp luật.  ạ    p p ú  t ẩm,  ụ L  

   đơn x n m ễn án p í, nên m ễn t  o quy địn   ủ  p áp luật. Đố  v   b  Ng, m   

dù đã     ư ng dẫn  ủ    p p ú  t ẩm n ưng bà Ng  ông    n u  ầu m ễn án phí 

nên buộ  p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm đố  v   p ần đư        v    ịu án p í 

phú  t ẩm t  o quy địn   ủ  p áp luật. Do đ , Hộ  đồng xét xử p ú  t ẩm    p 

n ận một p ần   áng ng ị  ủ  V ện   ểm sát n ân dân tỉn  Quảng N n  v  án p í. 

  ứ b , v  áp dụng p áp luật: Bản án tuyên buộ  đương sự   ịu ng    vụ 

  ậm trả     t     n  án n ưng   ông áp dụng Đ  u 357 Bộ luật Dân sự năm 

2015, l  t   u s t, Hộ  đồng xét xử t  y  ần sử  lạ .  

[3] Án p í p ú  t ẩm: Kháng cáo  ủ  bà Ng   ông đư      p n ận nên bà 

Ng p ả  nộp án p í p ú  t ẩm. 

Cá  nộ  dung   á   ủ  bản án dân sự sơ t ẩm   ông bị   áng  áo,   áng 

ng ị      ệu lự  p áp luật  ể t  ng y   t t     ạn   áng  áo,   áng ng ị. 

V   á  l  trên;  

QUYẾT ĐỊNH  

Căn      oản 2 Đ  u 308 Bộ luật  ố tụng Dân sự; 

Không c  p n ận   áng  áo  ủ  bà Nguyễn   ị Ng;    p n ận   áng ng ị 

 ủ  V ện   ểm sát n ân dân tỉn  Quảng N n , sử  bản án sơ t ẩm số 

12/2018/TCDS-ST ngày 21/11/2018  ủ  Tòa án n ân dân t  n  p ố M ng Cá . 

Căn    v o   oản 5 Đ  u 26,   oản 2 Đ  u 147 v    oản 1 Đ  u 148  ủ  Bộ 

luật  ố tụng Dân sự; 

Căn    v o  á  Đ  u 609, 610, đ ểm đ   oản 1 Đ  u 61,  á  Đ  u 623, 649, 

650, 651, 660 v    oản 2 Đ  u 357  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015; Đ  u 2 Luật 

Ngư     o tu  . 

Căn    v o đ ểm đ k oản 1 Đ  u 12, đ ểm     oản 1 Đ  u 27 Ng ị quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ   y b n t ư ng vụ Quố   ộ  quy địn  

v  m   t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í v  lệ p í  ò  án; Đ  u 

26 Luật       n  án Dân sự; 

 uyên xử:  

C  p n ận đơn   ở    ện  ủ   ụ Ngô   ị L, v  v ệ  "Tr n     p t       t   
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sản". 

- Xác địn  t ử  đ t  ần p ân      t  o yêu  ầu  ủ  nguyên đơn t ể   ện tạ  

Quy t địn  số 6406 ng y 22/12/2017  ủ  U  b n n ân dân t  n  p ố M    d ện 

tí   t ự  t  l  862,7m
2
 đư   g     ạn bở   á  đ ểm 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 -1 (t   độ     đỉ  , độ d        ạ     ư sơ đồ 

  ệ  trạ g đo đạ   g y 23/8/2018              â  dâ  t       ố Móng Cái kèm 

theo). 

- G  o   o b  Nguyễn   ị Ng đư   sử dụng 291,7m
2
 đ t, trong đ   ó 100m

2
 

đ t ở v  191,7m
2
 đ t vư n. Đ t đư   g     ạn bở   á  đ ểm: 6’-7-8-9-10-11-12-13-

14-15-16-16’-6’  t   độ     đỉ  , độ d        ạ     ư sơ đồ   ệ  trạ g đo đạ  

 g y 23/8/2018              â  dâ  t       ố Móng Cái kèm theo) và đư   

quy n sở  ữu t   sản trên đ t    01 g  ng nư   đ o,  ây trồng trên p ần đ t v  1/3 

p ần tư ng b o n m trên d ện tí   đ t đư       .  rị g á 67.114.345đ  s u  ươ  

b y tr ệu,  ột tră   ườ  bố   g ì , b  tră  bố   ươ  lă  đồ g). 

- Giao cho  ụ Ngô   ị L đư   sử dụng 571m
2
 đ t, trong đ     210m

2
 đ t ở 

và 361m
2
 đ t vư n. Đ t đư   g     ạn bở   á  đ ểm 1-2-3-4-5-5’-6-6’-16’-17-18-

19-20-21-22-1(t   độ     đỉ  , độ d        ạ     ư sơ đồ   ệ  trạ g đo đạ   g y 

23/8/2018              â  dâ  t       ố M kèm theo) và đư   quy n sở  ữu tài 

sản trên đ t    01 n     ín , 01 n   b p đã   t    u   o, 01 t    ông, 01 n   vệ 

sinh, số  ây trồng trên đ t v  2/3 p ần tư ng b o n m trên p ần d ện tí   đ t đư   

chia.  rị g á 136.535.076đ   ột tră  b   ươ  s u tr ệu,  ă  tră  b   ươ  lă  

 g ì ,     g tră  b y  ươ  s u đồ g). 

Bà Nguyễn   ị Ng    ng    vụ g  o   o  ụ Ngô   ị L quy n sử dụng đ t 

d ện tí   571m
2
  trong đ     210m

2
 đ t ở v  361m

2
 đ t vư n , v  t   sản trên đ t 

   01 n     ín , 01 n   b p đã   t    u   o, 01 t    ông, 01 n   vệ s n , số  ây 

trồng trên đ t v  2/3 p ần tư ng b o n m trên p ần d ện tí   đ t  ụ L đư       . 

- Cụ Ngô   ị L p ả     ng    vụ t  n  toán   o b  Nguyễn   ị Ng số t  n 

  ên  lệ   t   sản l  45.497.200đ  bố   ươ  lă  tr ệu, bố  tră    í   ươ  b y  

 g ì ,     tră  đồ g).  

Cụ Ngô   ị L v  b  Nguyễn   ị Ng    trá   n  ệm l ên  ệ v    ơ qu n N   

nư      t ẩm quy n để l m t ủ tụ   ông n ận p ần d ện tí   đ t đư        theo 

quy địn   ủ  p áp luật. 

Kể t  ng y bản án      ệu lự  p áp luật, ngư   đư   t     n  án    đơn yêu 

 ầu t     n  án, n u ngư   p ả  t     n  án   ông trả   o ngư   đư   t     n  án 

số t  n nêu trên t    òn p ả  trả lã  đố  v   số t  n   ậm trả tương  ng v   t    g  n 

  ậm trả. Lã  su t p át s n  do   ậm trả t  n đư   t ự    ện t  o quy địn  tạ  

  oản 2 Đ  u 357 Bộ luật Dân sự 2015. 

Trư ng   p bản án, quy t địn  đư   t     n  t  o quy địn  tạ  Đ  u 2 Luật 

      n  án dân sự t ì ngư   đư   t     n  án dân sự, ngư   p ả  t     n  án dân 

sự    quy n t ỏ  t uận t     n  án, quy n yêu  ầu t     n  án, tự nguyện t     n  

án  o   bị  ưỡng     t     n  án t  o quy địn  tạ   á  Đ  u 6, 7, 7 , 7b v  9 Luật 

Thi hành án Dân sự;        ệu t     n  án đư   t ự    ện t  o quy địn  tạ  Đ  u 
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30 Luật Thi hành án Dân sự. 

- V  án p í dân sự sơ t ẩm: M ễn án p í dân sự sơ t ẩm   o  ụ Ngô   ị L. 

 rả lạ   ụ Ngô   ị L 1.671.000 đ   ột tr ệu, s u tră  b y  ươ   ốt  g ì  đồ g) 

t  n tạm  ng án p í dân sự sơ t ẩm đã nộp theo b ên l   số 0001309 ng y 

17/7/2018  ủ  C    ụ        n  án dân sự t  n  p ố Mống Cái.  

Bà Nguyễn   ị Ng p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm tương  ng v   p ần t   

sản b  đư   n ận là 3.355.717đ  b  tr ệu, b  tră   ă   ươ  lă   g ì , b y tră  

 ườ  b y đồ g) và án p í dân sự p ú  t ẩm l  300.000đ (b  tră   g ì  đồ g). 

  ng số t  n án p í bà Ngp ả    ịu l : 3.655.717đ, n ưng đư   tr  v o số t  n tạm 

 ng án p í dân sự p ú  t ẩm đã nộp l  300.000đ t  o b ên l   số 0001472 ng y 

06/12/2018  ủ  C    ụ        n  án dân sự t  n  p ố M. Bà Ng  òn p ả  nộp 

3.355.717đ  b  tr ệu, b  tră   ă   ươ  lă   g ì , b y tră   ườ  b y đồ g). 

Cá  quy t địn    á   ủ  bản án sơ t ẩm   ông bị   áng  áo,   áng ng ị    

  ệu lự  p áp luật  ể t  ng y   t t     ạn   áng  áo,   áng ng ị. 

Bản án p ú  t ẩm      ệu lự   ể t  ng y tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

- Cá  đương sự; 

-  AND t  n  p ố Móng Cái; 

- VKSND thành p ố Móng Cái; 

- VK ND tỉn  Quảng N n ; 

-  HAD  t  n  p ố p ố Móng Cái; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

         Th   phán - Chủ  ọa ph ên  òa 
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